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Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Chúng ta xem tiếp đoạn thứ 64 trong Cảm ứng thiên: “Dĩ ác dịch 

hảo. Dĩ tư phế công.” (có nghĩa là Lấy xấu đổi tốt. Vì chuyện riêng bỏ 

việc chung.) Và đoạn thứ 65: “Thiết nhân chi năng. Tế nhân chi thiện.” 

(nghĩa là Trộm cắp tài năng người khác. Che giấu việc thiện của người.) 

Chúng ta xem qua hai đoạn này, thấy những sự việc này đều là việc 

chúng ta rất dễ dàng phạm vào trong cuộc sống thường ngày, nên cho là 

tiểu tiết, là khắt khe. Bất kể là rơi vào trường hợp nào, trong hoàn cảnh 

nào, sự khác biệt giữa người giác ngộ với kẻ không giác ngộ chính là ở 

chỗ này. Người giác ngộ sống ở thế gian là vì lợi ích chúng sinh. Người 

mê hoặc sống ở thế gian là vì lợi ích riêng cho bản thân mình. 

Vì lợi ích riêng cho bản thân mình, đương nhiên là người ấy phải 

chịu quả báo luân hồi. Đó gọi là “ở hiền gặp lành, làm ác gặp ác”. Sáu 

đường luân hồi là nhà của những kẻ mê hoặc như vậy. Nếu như thật sống 

vì chúng sinh, hết thảy đều vì chúng sinh thì người như vậy không liên 

can gì đến sáu đường luân hồi. 

Cho nên, người mê hoặc thì bất kể ở trong hoàn cảnh nào, gặp được 

sự tốt đẹp luôn muốn chiếm lấy cho riêng mình, còn những gì kém hơn, 

không tốt thì đùn đẩy cho người khác. Chúng ta hết sức tỉnh táo quan sát 



thì có thể thấy được. Thấy được như vậy rồi, quay lại suy ngẫm xem bản 

thân mình đối đãi với người khác, tiếp xúc muôn vật như thế nào? Có 

phạm vào những điều xấu ác đó hay không? Cho nên, tỉnh táo suy ngẫm 

như vậy thì tự mình có thể hiểu rõ được. 

Chúng ta là người trong chốn luân hồi, hay thực sự là người của thế 

giới Cực Lạc? Nếu thật là người của thế giới Cực Lạc, đến chốn luân hồi 

này là để giúp đỡ hỗ trợ người khác, đó là cứu độ hết thảy chúng sinh. 

Cứu độ hết thảy chúng sinh thì phải biểu hiện ra bằng hành vi của mình 

để mọi người nhìn vào. Người đời tham lam luyến ái, chúng ta bố thí 

buông xả. Người đời mong muốn những thứ tốt đẹp, ta nhận lấy những 

thứ kém cỏi, những thứ mọi người đều không cần thì ta nhận lấy. Chúng 

ta nhận lấy, lại đem hết sức cúng dường mọi người. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni năm xưa tại thế, người xuất gia trong 

tăng đoàn đều dùng loại y phục gọi là “phấn tảo y”. Thế nào gọi là phấn 

tảo y? Là những y phục rách nát cũ kỹ người khác không cần đến nữa, 

mang vất đi trong bãi rác. Người xuất gia chọn nhặt trong đó, cắt lấy 

những chỗ vải vẫn còn dùng được, may ghép lại thành tấm y để mặc. Cho 

nên chúng ta thấy tấm y của người xuất gia được ghép lại từng mảnh, từng 

mảnh. Mỗi mảnh vải như thế là gì? Là được chọn nhặt ra từ những thứ bỏ 

đi, cho nên chất liệu không giống nhau, màu sắc cũng không giống nhau, 

mặc vào rất khó coi, cần phải được nhuộm mới qua một lượt, vì thế mới 

gọi là “nhiễm sắc y” (có nghĩa là y được nhuộm màu). Đó là đức Thế Tôn, 

chư Phật, Bồ Tát nêu gương cho chúng ta nhìn vào noi theo, giáo hóa 

người đời. Như vậy thì tập khí xấu ác mới có thể dứt trừ. 

“Dĩ tư phế công” (nghĩa là vì chuyện riêng bỏ việc chung), đây cũng 

là hiện tượng hết sức phổ biến. Người có chút địa vị, có chút quyền thế 

liền tìm hết cách để lợi dụng. Lợi dụng quyền thế của mình để mưu lấy 

lợi ích cho riêng mình. Người hối lộ cho rằng không sai, là do người khác 

tự mang đến cho mình. Nhưng tiếp nhận của hối lộ, theo Phật pháp là 



phạm giới trộm cắp. [Lại nói,] tôi không hề trộm cắp, là họ mang đến cho 

tôi. Nhưng người khác không hề cam tâm tình nguyện mang đến cho ta, 

mà là có chuyện cần đến ta, là bất đắc dĩ phải mang đến cho ta, [nên nhận 

lấy là phạm] giới trộm cắp. Trộm cắp có rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều 

phương cách. Nói cách khác, nhìn chung những thứ không đáng có được, 

bất kể quý vị dùng thủ đoạn gì để có được thì đều gọi là phạm giới ăn 

trộm, là trộm cắp. 

“Dĩ ác dịch hảo. Dĩ tư phế công.” (nghĩa là Lấy xấu đổi tốt. Vì 

chuyện riêng bỏ việc chung.) Trong việc này còn phải xem xét sự việc lớn 

hay nhỏ, tầm ảnh hưởng rộng hay hẹp, thời gian ảnh hưởng dài hay ngắn 

thì mới xác định được tội lỗi. Cho nên trong nhà Phật, như trước đây chúng 

ta đã đọc qua câu “Ủng tắc phương thuật” Cản trở tài năng người khác,), 

tôi đã trình bày cùng quý vị, bản văn này hầu như mỗi câu đều có mối 

quan hệ liên đới cùng nhau. Giống như chúng ta hiện nay làm việc lưu 

thông Phật pháp, bất kể là lưu thông kinh sách hay băng đĩa, đều có thể 

xem đây là ví dụ điển hình. [Ví như] việc này đại chúng ủy thác cho quý 

vị thực hiện, liên quan đến tiền bạc, nếu quý vị trộm lấy của chung, giảm 

bớt nguyên vật liệu, trong việc này chiếm lấy tiền bạc làm của riêng mình, 

tội lỗi đó là hết sức nặng nề. 

Chúng ta in kinh sách, quý vị có thận trọng chọn lựa giấy in hay 

không, có nghiêm túc suy ngẫm việc này hay không? Việc khảo xét đánh 

giá có rất nhiều phương diện. Nếu chúng ta mong muốn bản sách đó được 

truyền lại lâu dài, quý vị nhất định phải nghĩ đến việc chọn giấy in thật 

tốt, phải có khả năng giữ gìn được qua nhiều năm. Loại giấy của người 

phương Tây, hiện nay cao cấp nhất là giấy in Kinh Thánh, có thể bảo tồn 

được vài trăm năm. Loại giấy thông thường chỉ giữ được tối đa khoảng 

một trăm năm. Đến thời điểm đó, giấy này sẽ nát ra thành bụi. Thế nhưng 

giấy của Trung quốc, nhìn không đẹp như giấy nước ngoài, nhưng chịu 

được lâu dài. Loại giấy mao biên (tức là giấy chế biến từ tre, trúc) của 

Trung quốc có thể bảo tồn đến năm trăm năm. Các loại giấy tuyên (sản 



xuất ở Tuyên thành, An Huy), giấy liên sử (sản xuất ở Giang Tây, Phúc 

Kiến), đều bảo tồn được đến ngàn năm. Quý vị có biết giấy liên sử hay 

không? Loại giấy này rất mỏng, rất mềm mại. Cho nên, khi chúng ta cần 

in ấn kinh sách, đã khảo xét kỹ những điểm này hay chưa? 

Nếu là sách hay, mong muốn được bảo tồn vĩnh cửu, vậy nên giao 

sách ấy cho ai? Nên giao cho người trong các thư viện lưu giữ, như vậy 

là truyền lại mãi mãi. Những sách ấy chúng ta cần phải kiểm tra kỹ về loại 

giấy, không nên so đo tính toán giá thành. Nếu là loại sách cần phổ biến, 

truyền bá rộng, mong cho rất nhiều người đều có thể được xem qua, vậy 

thì loại giấy kém một chút cũng không sao, cần thiết là in được số nhiều. 

Cho nên, việc khảo xét phải đặt trọng tâm ở đâu, chúng ta nên làm 

như thế nào, nhất định phải làm cho đến mức tốt đẹp nhất, để người đọc 

sách khi cầm quyển sách trong tay có thể sinh lòng hoan hỷ mừng vui. Sử 

dụng tiền bạc, dù một xu một cắc cũng không được lãng phí. Lãng phí là 

tạo tội nghiệp. 

Vì thế, việc chung với việc riêng phải phân biệt thật rõ ràng, minh 

bạch.  

Phật tổ không chỉ là dạy chúng ta phải tu phước, mà quan trọng thiết 

yếu nhất là phải tiếc phước. Người đời có nhiều người biết tu phước, 

nhưng biết tiếc phước, giữ phước thì hết sức hiếm hoi, quá hiếm hoi. Có 

thể nói, ở các quốc gia đang phát triển, người biết tiếc phước ngày càng ít 

hơn. Ở các vùng miền chưa phát triển, vẫn còn nhiều người biết tiếc 

phước. Vì sao vậy? Vì của cải vật chất hết sức thiếu thốn, cho nên đối với 

vật chất có được còn biết yêu tiếc. Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu rõ.  

Trong phần chú giải của sách Vựng biên nêu một số điển hình, “lấy 

xấu đổi tốt, như lấy sắt làm vàng, lấy đá làm ngọc”, những việc như thế 

này xảy ra rất nhiều. Đặc biệt là trên thương trường hiện nay, việc này 

người ta xem như chẳng là gì cả. Đem sắt mạ vàng, làm thành vàng để gạt 



gẫm người, lấy đá giả làm ngọc để lừa người, khiến người vui vẻ mua 

ngọc. Nhưng lừa dối những người như vậy cũng không quá nghiêm trọng, 

dù sao họ cũng đều là những người có tiền. Tạo tội nghiệp sâu nặng nhất 

chính là làm thuốc giả. Tội này thật quá nặng. Việc này tuy trước mắt thấy 

được chút lợi nhỏ, nhưng quyết định rồi sẽ đọa vào địa ngục A-tỳ. Quý vị 

bán thuốc giả, đó là hại mạng người, tội ấy quá lớn. 

Nói chung là về phương diện sinh kế của người dân, của chúng sinh, 

quý vị nếu “lấy xấu đổi tốt”, tội ấy thật đặc biệt nặng nề. Bởi vì đó là chỗ 

người ta dựa vào cho cuộc sống, mạng sống phải dựa vào đó. Tu sửa đức 

hạnh phải từ chỗ này mà thực hiện công phu tu tập. 

Chỗ này trích dẫn lời của Tứ tổ [Đạo Tín], chính là [quan điểm của] 

Thiền tông: “Cảnh duyên không có đẹp xấu, đẹp xấu từ tâm khởi sinh. 

Nếu tâm không gượng ép gọi tên, vọng tình từ đâu khởi?” Phật pháp tu 

tập những gì? Là tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Trong tâm quý vị 

còn có đẹp xấu, còn có tốt xấu, đó là phiền não hiện tiền. Tự mình nhất 

định phải giác ngộ, [còn phân biệt] đó là tạo nghiệp. 

Trong đoạn này còn có một câu chuyện xưa. Pháp sư Nguyên Hiểu 

là một vị cao tăng Hàn quốc, sinh vào khoảng đời nhà Đường, cũng là một 

bậc đại đức của Tịnh độ tông. Ngài đến Trung quốc để tìm thầy, tìm bạn, 

phải chịu đựng không ít khổ nhọc. Một buổi tối, ngài ngủ lại nơi nghĩa địa 

ngoại thành, nửa đêm khát nước, không có nước uống. Chợt nhìn thấy gần 

đó có nước, liền vốc nước uống. Hôm sau trời vừa sáng rõ, quay nhìn lại 

mới biết đó là vũng nước chảy ra từ một xác chết. Ngài vừa nhìn thấy vậy, 

trong lòng nhận biết có sự khởi tâm ghê tởm, sau đó liền hoát nhiên đại 

ngộ, nói rằng: “Ba cõi chỉ là tâm, vạn pháp chỉ là thức. Tốt xấu đều do ta, 

quan hệ gì đến nước” Lúc ngài uống nước không hề biết nên cho đó là 

nước suối, uống một cách hết sức khoan khoái. Đến hôm sau khi trời sáng, 

vừa nhìn lại thì biết không phải, đó là nước từ xác chết chảy ra, bọt nổi 

lều bều trong nước. Từ chỗ này ngài giác ngộ, hết thảy đều do tâm tạo ra, 



tâm quý vị thanh tịnh bình đẳng thì nước từ xác chết chảy ra vẫn uống 

ngon lành. 

“Vì chuyện riêng bỏ việc chung”, đó hoàn toàn là do mưu tính cho 

lợi ích của riêng mình, cho sự thuận lợi của mình, không nghĩ đến mọi 

người. Tự mình được thêm một chút thuận lợi thì đại chúng phải chịu một 

phần tổn hại. Cho nên, ở điểm này hết sức đơn giản. Chúng ta phải hình 

thành, xây dựng được một khái niệm, chúng ta muốn học Phật hay muốn 

tự nguyện tiếp tục không ngừng làm phàm phu? 

Nếu như có lòng muốn học Phật, muốn làm Phật, thì phải xem chúng 

sinh là trên hết, hết thảy đều vì chúng sinh, quên mình vì người khác, sống 

trong thế gian này đều là vì chúng sinh. Nhất định phải đọc kinh, phải hiểu 

nghĩa, phải vâng làm y theo lời dạy. Ngay trong đời sống thường ngày mà 

tu tập, lìa khỏi đời sống thì không có chỗ nào để tu hành. 

Tu hành, đó là nói chúng ta đối với hết thảy mọi người, hết thảy mọi 

việc, hết thảy muôn vật, đem những cách nghĩ, cách nhìn, cách làm sai 

trái của mình mà sửa đổi cho chính đáng. Như vậy gọi là tu hành. Biểu 

hiện của chư Phật Như Lai hoàn toàn là sự lưu xuất hiển lộ tự nhiên của 

tính đức, là đức hạnh hoàn hảo tốt đẹp nhất, không một mảy may khiếm 

khuyết thiếu sót. Chúng ta là phàm phu chưa thấy được tự tính. Chưa thấy 

tự tính thì phải học theo hành vi của chư Phật, Bồ Tát. 

Học theo chư Phật, Bồ Tát, chúng ta phải ghi nhớ, không phải theo 

người này, người kia để học, mà [nhìn nơi] hành vi của họ tự nhiên lưu 

xuất hiển lộ từ nơi tự tính. Chúng ta theo đó học thì đó là sự lưu xuất hiển 

lộ từ tự tính của chúng ta. Cho nên phải hiểu rõ được ý nghĩa này. Phật 

pháp tuyệt đối không phải sự bắt chước rập khuôn theo người khác, không 

phải vậy. Như vậy là sai lầm. Người khác đã thấy được tự tính, ta còn 

chưa thấy được tự tính, ta học theo mẫu mực của người ấy chính là để tự 

mình thấy được tự tính. 



Vì thế, nhất định phải buông bỏ thành kiến của mình, buông bỏ kiến 

giải của mình, buông bỏ những cách nghĩ, cách nhìn của mình, nghe theo 

những lời răn dạy của Phật, đó gọi là quay về nương theo. Từ nơi đâu 

quay về? Tự mình phải rõ biết. Từ nơi những vọng tưởng, phân biệt, chấp 

trước của chính mình, những cách nghĩ, cách nhìn sai lầm của mình, từ đó 

mà quay về, nương theo những lời răn dạy của chư Phật, Bồ Tát. Chúng 

ta ban đầu học Phật, nhất định phải dùng phương pháp như vậy. 

Câu tiếp theo là: “Thiết nhân chi năng, tế nhân chi thiện.” (nghĩa là 

Trộm cắp tài năng người khác. Che giấu việc thiện của người.)  

Chữ thiết là trộm cắp, lén lút chiếm lấy. Trong đoạn này nêu những 

ví dụ rất hay, chẳng hạn như “Trộm văn của người khác, lấy đó làm sáng 

tác của mình.” Việc này xưa nay vẫn thường thấy. Người khác viết ra văn 

chương lại chiếm lấy làm của mình, đem tên người ta vất bỏ đi, dùng tên 

mình thay vào để lưu hành. Người ta phải khó khăn cực nhọc trải bao 

nhiêu năm nghiên cứu mới đưa ra được một thiên luận văn, kết quả lại bị 

người khác chiếm lấy. 

Khi tôi ở Mỹ, tại Los Angeles cũng từng nhìn thấy. Cư sĩ Triệu Lập 

Bản là một giảng viên đại học, qua nhiều năm khó khăn khổ nhọc, viết ra 

được mấy thiên luận văn, kết quả đưa ra lưu hành, nhìn lại không phải tên 

ông ấy, là tên của người khác. Cho nên, ông hết sức bất bình, từ đó về sau 

từ bỏ công việc, về mở quán ăn. Ông đem hết mọi chuyện kể cho tôi nghe. 

Những việc mạo nhận công lao người khác như vậy, từ xưa đến nay, 

ở khắp mọi nơi, chúng ta nhìn trong lịch sử cũng thấy được, đó là tự dối 

mình dối người. Chúng ta quan sát kỹ, những kẻ ấy có kết quả tốt đẹp hay 

không? Đa phần là tuổi già đều gặp quả báo. Trong Cảm ứng thiên nói rất 

rõ, ví như trong một đời này không bị vạch trần, quý vị có thể lừa dối 

được người cũng không thể lừa được quỷ thần trong trời đất. Quỷ thần là 

thật có, không phải giả dối, không phải dọa dẫm người. Ý nghĩa, sự thật 

này chúng ta phải hiểu rõ. 



Đặc biệt chúng ta sinh ra trong thời đại hiện nay. Quý vị chỉ cần tỉnh 

táo quan sát trên các phương tiện thông tin, báo chí, tự nhiên có thể biết 

được chúng ta hiện đang sống trong thời đại như thế nào. Tai nạn xảy ra 

mỗi năm mỗi nhiều hơn, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Chúng ta 

vẫn không chịu giác ngộ, vẫn tiếp tục tạo nghiệp, hậu quả thật [khủng 

khiếp] không dám nghĩ đến. Hơn nữa, hậu quả ấy sẽ đến rất nhanh chóng. 

Chúng ta sinh ra vào thời đại này là do sự chiêu cảm của cộng 

nghiệp. Chúng ta có thể may mắn tránh né được chăng? Nếu thực sự có 

lòng muốn tránh né, có ý niệm như vậy, thì đó cũng là sai lầm. Cho nên 

chúng ta hiểu rất rõ, không có khả năng may mắn tránh được, vậy chúng 

ta phải làm sao? Chúng ta nhất định phải thuận theo sự răn dạy của chư 

Phật, Bồ Tát. Còn sống một ngày là một ngày tích lũy công đức, dứt ác tu 

thiện, không hề sợ chết. Con người có ai không chết? Chết là chuyện hết 

sức bình thường, vấn đề là sau khi chết rồi đi về đâu? Người thế gian 

không rõ biết, chúng ta rõ biết, nắm chặt lấy cơ hội dứt ác tu thiện, đó là 

quý vị quyết định chính xác. 

Những gì là thiện, những gì là ác, phải nhận biết thật rõ ràng. Lợi 

ích chúng sinh, lợi ích xã hội, đó là thiện. Lợi ích cho riêng mình, đó là 

ác. Nhất định phải nhận hiểu rõ điều này. Hết lòng hết sức vì xã hội, vì 

chúng sinh, quên mình vì người khác, vì người khác phục vụ. 

Quý vị thành tâm thành ý vì người khác phục vụ, người khác chưa 

chắc đã cảm ơn quý vị. Thế nhưng chúng ta biết việc gì nên làm thì nhất 

định phải làm, hoàn toàn không cần đến sự cảm kích của người khác. Chỉ 

theo bổn phận của mình mà làm thật tốt. Bổn phận của ta là quên mình vì 

người, vì chúng sinh phục vụ. 

Trong khi phục vụ thì điều quan trọng thiết yếu nhất là giúp đỡ hỗ 

trợ người khác được giác ngộ, giúp đỡ hỗ trợ người khác dứt ác tu thiện, 

giúp đỡ hỗ trợ người khác phá mê khai ngộ. Chúng ta có thể làm được 

như vậy, đó mới chân chính là đệ tử Phật, chân chính là đạo Bồ Tát. 



Cho nên, kinh điển nhất định phải đọc, ý nghĩa nhất định phải hiểu 

rõ. Sau khi hiểu rõ được ý nghĩa rồi, nhất định phải vâng làm theo lời dạy. 

Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.  

(Nhạc) 

Chúc bạn: 

Không làm các việc ác 

Mỗi năm được bình an 

Siêng làm các việc lành 

Năm nào cũng như ý 

Website: www.duongdenhanhphuc.vn 

Youtube: duongdenhanhphuc  

Hoan nghênh mọi hình thức ấn tống, sao chép, copy công đức vô lượng!  

 

 


